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1 Sùng Thị Mi La 06 01 2008 06/01/2008 Điện Quan, Bảo Yên, Lào Cai Nữ H'Mông Trường PTDTNT THCS huyện M'Drắk K K T G T G T G 7.7 8.4 6.8 22.9 8.4 1 39 TT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669103940

2 Mạc Thị Thanh Trà 03 02 2009 03/02/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Sán Dìu Trường PTDTNT THCS huyện M'Drắk T K T K T K T K 7.6 7.8 6.5 21.9 8 1 37 TT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669103912

3 Hoàng Minh Tuấn 21 01 2009 21/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 6.5 6.3 5.6 18.4 7.1 1 37 TT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089286

4 Trần Yến Nhi 10 06 2009 10/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 6.6 5.5 6 18.1 6.6 1 37 TT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089712

5 Trương Công Thành 13 08 2009 13/08/2009 Ea Kar - Đăk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB T K T TB T K 6.2 6.6 5.8 18.6 7 31 TT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104805

6 Sùng A Tiến 21 12 2009 21/12/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T TB T TB T TB 5.1 4.6 5.9 15.6 5.4 1 29 TT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106891

7 Trần Thị Như Quỳnh 20 04 2009 20/04/2009 BVĐK M'Đrắk-ĐắkLắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T G T G T G T G 8.3 8.5 8 24.8 9 1 41 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669109049

8 Hoàng Thị Mai Linh 18 01 2009 18/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T G T G T G 9.1 8.2 8.3 25.6 8.9 1 41 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090846

9 Nguyễn Hoàng Diệu Vân 13 01 2009 13/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T G T G T G 8.7 8.3 8.1 25.1 8.7 1 41 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090733

10 Tô Thị Phương Thảo 20 08 2009 20/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T G T G T G 8.8 8.1 8.6 25.5 8.5 1 41 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090715

11 Phùng Bảo Yến 23 07 2009 23/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T G T G T G 8.7 8.7 7.6 25 8.5 1 41 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090747

12 Trịnh Thị Xuân Mai 20 06 2009 20/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T G T G T G 8.6 8.3 7.1 24 8.5 1 41 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089697

13 Hoàng Hạ Vy 18 05 2009 18/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T G T G T G 8.5 8.2 8.2 24.9 8.4 1 41 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091544

14 Mang Thị Mỹ Phượng 25 01 2009 25/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T G T G T G 8.5 7.4 7.2 23.1 8 1 41 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090971

15 Hoàng Văn Thành 14 09 2009 14/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T G T G T G 8.5 7.3 7 22.8 8 1 41 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090709

16 Trần Nguyễn Ngọc Anh 13 12 2009 13/12/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 9 8.3 9.7 27 9.1 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107744

17 Hoàng Thiên Lam 29 03 2009 29/03/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.8 8.8 9.1 26.7 9 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669100512

18 Nguyễn Thị Linh 13 08 2009 13/08/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T G T G T G T G 8.1 8.5 8.2 24.8 8.9 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096196

19 Trần Thị Thanh Bình 20 02 2009 20/02/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T G T G T G T G 8.1 8.2 8 24.3 8.7 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669103663

20 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15 07 2009 15/07/2009 Trạm yT xã Erieng Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.3 8.1 7.9 24.3 8.5 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669110264

21 Nguyễn Ngọc Huyền My 30 03 2009 30/03/2009 BVDK Mdrak Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.1 7.3 9.1 24.5 8.4 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669109198

22 Nguyễn Thái Sơn 01 07 2009 01/07/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 9.1 7.1 8.2 24.4 8.4 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104526

23 Giáp Bá Hiệp 14 10 2009 14/10/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 9 7.2 8.9 25.1 8.3 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669097864

24 Phan Đình Nhân 07 07 2009 07/07/2009 Trạm yT xã Erieng Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 8.1 7 7.5 22.6 8.3 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669110395

25 Nguyễn Mai Hằng 28 01 2009 28/01/2009 M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 6.9 7.6 8 22.5 8.3 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089407

26 Vũ Ngọc Hân 06 03 2009 06/03/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 7.5 7.4 8.1 23 8.2 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669099585

27 Nguyễn Thị Ánh Dương 03 04 2009 03/04/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 7 7.6 8 22.6 8 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669097286

28 Trương Hoàng Thu Hoài 21 03 2009 21/03/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 7 7.2 8.2 22.4 8 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105548

29 Hoàng Thị Anh Thư 21 02 2009 21/02/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T G T G 6.6 7.4 8.1 22.1 8 40 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104854

30 Nguyễn Thị Hạnh Ly 20 06 2009 20/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G K K T G T G 8.4 7.6 7.2 23.2 8.1 1 39 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089694

31 Trần Tiến Đạt 01 04 2009 01/04/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T K T G 6.8 8 6.7 21.5 8.1 39 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105080

32 Mai Thị Kim Chi 09 05 2009 09/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T K T G T K 7.9 7.8 6.8 22.5 7.9 1 39 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089333

33 Trần Đình Đình 10 01 2009 10/01/2009 Củ Chi- TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T G T G T K 7.1 7.3 8 22.4 7.8 1 39 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096376

34 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 16 09 2009 16/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T G T K T K 7.7 7.7 6.4 21.8 7.5 1 39 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089706

35 Lê Thị Quỳnh Thư 11 12 2009 11/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T G T K T K 6.6 8 6.9 21.5 7.2 1 39 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090713

36 Bùi Thị Hoàng Oanh 27 07 2009 27/07/2009 BV M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T K T K T K T G 6.5 8.4 7 21.9 8.1 1 38 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669109115

37 Nguyễn Thái Vĩnh 30 08 2009 30/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T K T K T K 8.1 6.4 7.2 21.7 7.5 1 38 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089295

38 Trần Nguyễn Duy Khánh 14 03 2009 14/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T G T K T K T K 7.9 6.9 6.1 20.9 7.2 1 38 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090845

39 Nguyễn Minh Hẹn 23 09 2009 23/09/2009 Trạm yT xã Erieng Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T G T K T K 6.7 6.6 6.6 19.9 7.1 38 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107331

40 Trần Thanh Tài 19 10 2009 19/10/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T G 8.7 7.4 7.7 23.8 8.1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104896

41 Nguyễn Thị Hạnh 19 11 2009 19/11/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T G 8 7 7.3 22.3 8.1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669100286

42 Trần Thị Hải Yến 15 04 2009 15/04/2009 BVĐK M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T K T K T K T K 6.7 7.2 7.2 21.1 8 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108915

43 Đinh Thị Thảo Nhi 28 05 2009 28/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 7.4 8.2 6.7 22.3 7.9 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089716

44 Hồ Trần Trà My 18 04 2009 18/04/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T G T K T K T K 7 6.5 9.2 22.7 7.8 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096210

45 Nguyễn Trần Thu Hương 30 03 2009 30/03/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T G T K T K 7.5 7.4 7.4 22.3 7.8 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669099983

46 Nguyễn Thị Như Ngọc 28 06 2009 28/06/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T K T K T K T K 7 7.6 6.7 21.3 7.8 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107521

47 Nguyễn Yến Nhi 11 08 2009 11/08/2009 T6 Ckroa Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7 7.2 6.6 20.8 7.8 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669103965

48 Đoàn Nguyên Vũ 27 09 2009 27/09/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T G T K T K 8.4 7 6.7 22.1 7.7 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104257

49 Phan Thị Hằng 26 10 2009 26/10/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T K 7.4 7.4 6.5 21.3 7.7 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669099003

50 Vũ Hương Giang 11 03 2009 11/03/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T G T K T K 6.5 7.5 6.1 20.1 7.7 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105483

51 Nguyễn Triều Mẫn 04 04 2009 04/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 8.1 8.4 6.5 23 7.6 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089698

52 Trần Thị Hà Linh 22 11 2009 22/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 6.8 8 6.9 21.7 7.6 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091247

53 Nguyễn Quốc Hùng 28 07 2009 28/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T G K K T K T K 7.7 6.9 6.7 21.3 7.5 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090832

54 Nguyễn Thị Nhung 02 05 2009 02/05/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T K T K T K T K 6.5 6.7 7.7 20.9 7.5 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104939

55 Nguyễn Vân Anh 02 07 2009 02/07/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T G T K T K T K 6.5 7.2 6.8 20.5 7.5 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089496

56 Hoàng Thị Trà My 21 08 2009 21/08/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T G T K T K 6 6.9 7.1 20 7.5 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669101406

57 Lê Thiên Hương 18 07 2009 18/07/2009 BV đa khoa huyện Krông Păk - Đắk LắkNữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T K 7.2 7 7.5 21.7 7.4 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669097860

58 Hồ Văn Tân 10 03 2009 10/03/2009 Bệnh viện Lê Lợi tỉnh Bà Rịa Vũng TàuNam Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T K T K T K 7.8 7 6.2 21 7.4 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669094927

59 Hoàng Khánh Linh 16 12 2009 16/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 7.2 7.4 6.4 21 7.4 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089681

60 Hồ Hữu Phước 01 05 2009 01/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T G T K T K T K 7.4 6.3 6.8 20.5 7.4 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669097648

61 Nguyễn Thị Kim Anh 26 02 2009 26/02/2009 Eariêng - M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T G T K T K 6.4 6.7 6.9 20 7.4 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107338

62 Bùi Thị Loan 25 01 2009 25/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 6.7 7.4 6.1 20.2 7.3 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089691

63 Giàng Thị Như 16 10 2009 16/10/2009 M'đrăk - ĐăkLăk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T K T K T K T K 6.5 6.9 7 20.4 7.2 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108272

64 Nguyễn Thị Bích Vân 02 12 2008 02/12/2008 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T G T K T K 6 6.5 6.6 19.1 7.2 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104949

65 Nguyễn Thị Trang 02 01 2009 02/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 7.6 6.7 6.2 20.5 7.1 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089281

66 Lê Thị Ngân 25 01 2009 25/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 7 7 6.1 20.1 7.1 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090855

67 Giàng Thị Danh 14 08 2009 14/08/2009 thôn 13 - Cư KBang - Ea Sup - Đắk LắkNữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T K T K T K T K 6 6.5 7.3 19.8 7 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106797

68 Nguyễn Mạnh Quân 13 04 2009 13/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 6.7 6.5 6.2 19.4 7 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091324

69 Phạm Gia Bảo 16 06 2009 16/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 6.8 6.7 5.1 18.6 7 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089328

70 Phan Nguyễn Hoàng 02 03 2009 02/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 6 6.5 6 18.5 7 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107308

71 Hồ Trần Gia Linh 29 04 2009 29/04/2009 Trạm yT xã Erieng Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T G T K T K 5.9 6.2 7.5 19.6 6.9 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107634

72 Hoàng Thanh Tùng 08 08 2009 08/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 7.4 6.9 5 19.3 6.9 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090724

73 Nguyễn Phan Bảo Châu 07 08 2009 07/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 5.7 6.5 5.3 17.5 6.7 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107135

74 Trần Thị Gia Như 08 11 2009 08/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 6.6 6.7 6.1 19.4 6.5 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107615

75 Lê Cảnh Thành 18 01 2009 18/01/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T K T K T K T K 5.6 5.5 7.3 18.4 6.5 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107623
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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 - 2025 ( ĐÃ HOÀN THÀNH HỒ SƠ NHẬP HỌC)

Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Trường Tộ  - Huyện M'DrắkPhụ lục 3,1 - Vùng III trúng tuyển ( đã nhập học)



76 Nguyễn Yến Vy 04 03 2009 04/03/2009 Tp Bến Tre, Bến Tre Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T K 6.7 6 5.2 17.9 6.5 1 37 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090730

77 Ngô Phạm Hoài Ngọc 30 05 2009 30/05/2009 BVDK Mdrak Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.5 7.2 6.2 20.9 7.8 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669109924

78 Bùi Gia Kiệt 14 03 2009 14/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K K K T K T K 8.2 7.1 6.3 21.6 7.6 1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089674

79 Lưu Quốc Huy 31 01 2009 31/01/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.9 6.4 6.8 21.1 7.5 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669099222

80 Nguyễn Thị Kim Ngân 18 10 2009 18/10/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 7.1 6.7 6.7 20.5 7.4 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669103502

81 Thái Ngọc Ẩn 20 03 2009 20/03/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 8 6.3 6 20.3 7.3 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106294

82 Nguyễn Hoài Linh 13 06 2009 13/06/2009 Eariêng - M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 6.2 7.1 6.5 19.8 7.3 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107867

83 Nguyễn Văn Mến 24 11 2009 24/11/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 6.7 6.5 7.9 21.1 7.2 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669102650

84 Lê Minh Văn 08 03 2009 08/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K K K T K 6.9 7.1 6.7 20.7 7.2 1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090736

85 Mai Huy Hoàng 10 10 2009 10/10/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 6.6 7.1 6.9 20.6 7.2 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669099555

86 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 11 05 2009 11/05/2009 Từ Dũ-TPHCM Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 6.5 6.6 7.2 20.3 7.2 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669103261

87 Phạm Thị Trà My 04 03 2009 04/03/2009 BVDK Mdrak Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 6.8 6.9 6.5 20.2 7.2 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096677

88 Nguyễn Ngọc Diễm 09 08 2009 09/08/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T K 6.3 6.5 6.7 19.5 7.2 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669094113

89 Nguyễn Thị Anh Thư 29 11 2009 29/11/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 6 6.8 6.5 19.3 7.2 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104534

90 Đặng Thị Hoàng Diệu 09 09 2009 09/09/2009 Eariêng - M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 6.5 6.2 6.5 19.2 7.2 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105249

91 Ngô Thị Phương Trinh 08 10 2009 08/10/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T K 7.8 6.6 6.9 21.3 7.1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669102370

92 Nguyễn Thùy Trang 14 08 2009 14/08/2009 Hưng Hà - Thái Bình Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 6 7.3 6.2 19.5 7.1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104909

93 Đoàn Trọng Nghĩa 01 11 2009 01/11/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 5.8 6.2 7.3 19.3 7.1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669102930

94 Phạm Đức Đạt 19 05 2009 19/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K K K T K T K 6.1 6.8 6.4 19.3 7.1 1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089301

95 Nguyễn Hiền Anh 01 02 2009 01/02/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T K 5.9 6.7 6.5 19.1 7.1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105486

96 Nguyễn Tiến Bảo Long 21 07 2009 21/07/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 5.5 6.6 6.2 18.3 7.1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104717

97 Đoàn Thị Kim Thư 11 01 2009 11/01/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T K 5.6 6.1 6.6 18.3 7.1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669102353

98 Nguyễn Thị Mai 02 04 2009 02/04/2009 M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 5.6 6.9 6.5 19 7 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108212

99 Bùi Đến Lành 24 05 2009 24/05/2009 M'Đrăk, Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K K K T K T K 7.6 7 5.8 20.4 6.9 1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107464

100 Nguyễn Thị Khánh Linh 20 05 2009 20/05/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T K 6.5 5.8 6.9 19.2 6.9 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669099579

101 Lê Trọng Hà 13 04 2009 13/04/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T K 6.8 6.2 6.8 19.8 6.8 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669095256

102 Phạm Thị Lệ Quyên 19 05 2009 19/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K K K T K T K 6 6.9 5.9 18.8 6.7 1 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090702

103 Nguyễn Trần Nhật Huy 01 02 2009 01/02/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T K 5.9 5.9 6.5 18.3 6.7 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096189

104 Hồ Nguyễn Điêu Thuyền 22 02 2009 22/02/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T K T K 5.3 6 6.5 17.8 6.7 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669102069

105 Mai Thị Yến Vy 30 03 2009 30/03/2009 CưKróa - M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T K 6.1 6.5 5 17.6 6.5 36 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089402

106 Nguyễn Thị Ngọc Linh 28 11 2009 28/11/2009 Bệnh viện đa khoa Cao Văn Chí, tỉnh Tây NinhNữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 6.5 8 7.9 22.4 7.7 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106021

107 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20 03 2009 20/03/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 6.6 8.1 7.7 22.4 7.6 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107143

108 Ma Thị Nhe 28 12 2009 28/12/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 6.5 7.4 6.7 20.6 7.5 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106791

109 Thào Thị Nhung 05 11 2009 05/11/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 6 6.7 6.9 19.6 7.5 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106305

110 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 15 03 2009 15/03/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K K K T K 6.9 6.6 7 20.5 7.4 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669097069

111 Trần Thị Huệ 10 05 2009 10/05/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K K K T K T K 6.3 7.2 8.1 21.6 7.3 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669088716

112 Sùng Thị Pàng 12 10 2009 12/10/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 5.9 7.1 6.7 19.7 7.3 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104839

113 Sùng Thị Mái 23 10 2009 23/10/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 6.5 6.5 6.7 19.7 7.2 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108384

114 Bùi Văn Anh Chiến 30 08 2009 30/08/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K K K T K T K 7 6 6.5 19.5 7.2 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106141

115 Trần Xuân Bắc 12 03 2009 12/03/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K K K T K 7.2 6.7 7.2 21.1 7.1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108073

116 Giàng Thị Chung 28 05 2009 28/05/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 6.5 6.5 8 21 7.1 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106778

117 Thào Thị Sông 13 11 2009 13/11/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 6.5 6.8 7.4 20.7 7.1 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104964

118 Thào Thị Gấu 03 04 2009 03/04/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 6.5 6.6 6.8 19.9 7 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105169

119 Thào Thị Xoa 05 06 2009 05/06/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 6.5 6 7.4 19.9 7 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106538

120 Hảng Thị Xong 16 10 2009 16/10/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 5.6 5.9 6.6 18.1 6.9 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106903

121 Giàng A Phúng 10 02 2009 10/02/2009 Thôn 7 - CưKróa Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 5.6 5.3 7.4 18.3 6.7 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105371

122 Nguyễn Khắc Hoàng Duy 18 05 2009 18/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T TB T K 7.2 6.2 6.2 19.6 6.6 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669102610

123 Thào Thị Dở 19 04 2009 19/04/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T K T K 6.1 5.9 6.7 18.7 6.6 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105502

124 Tô Thị Ánh Nguyệt 04 02 2009 04/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T K T K T TB 6.8 5.9 5.5 18.2 6.4 1 35 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107543

125 Nguyễn Thị Thảo Ly 30 06 2009 30/06/2009 M'Drak - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T K T K T K 6.1 6.8 7.1 20 7.2 34 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669100968

126 Hồ Huy Hải 02 01 2009 02/01/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K K K K K T K 7.2 6.2 6.5 19.9 7 34 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669098531

127 Chu Mạnh Dũng 18 10 2009 18/10/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T TB T K T K 7.8 6.2 6.8 20.8 6.8 34 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096806

128 Lê Nguyễn Thủy Tiên 12 12 2009 12/12/2009 Phù Cát - Bình Định Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T TB 5.6 5.9 6 17.5 6.8 34 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104897

129 Phạm Thị Trà My 07 04 2009 07/04/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T K T K T K 6.4 6.8 6.9 20.1 6.7 34 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669101888

130 Giàng Thị Cú 25 07 2009 25/07/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp K TB T K T K T K 5.8 6.5 7 19.3 6.7 1 34 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106059

131 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 10 11 2009 10/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K K K T TB T K 6.6 6.8 6.1 19.5 6.6 1 34 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089710

132 Trần Lê Bảo Trâm 07 11 2009 07/11/2009 BV Đa Khoa huyện Mộ Đức, Quảng NgãiNữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T TB T K 5.9 6.6 7 19.5 6.6 34 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669102699

133 Nguyễn Thị Thùy Trang 01 08 2009 01/08/2009 M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T K T K T TB 5 6.5 5.1 16.6 6 34 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669092914

134 Nguyễn Thành Long 09 10 2009 09/10/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T K K K T K 6.6 6.8 6.2 19.6 7.2 33 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669100834

135 Lê Nguyễn Hoài Băng 18 10 2009 18/10/2009 Erieng, Mdrak Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB K K T K T K 7.3 6.8 6 20.1 7 33 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107060

136 Trương Thị Hoàng Linh 23 10 2009 23/10/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K K K T K T TB 5.2 6 6 17.2 7 33 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089565

137 Giàng Thị Hoa 19 04 2009 19/04/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T TB T K T K 6.5 5.7 6.8 19 6.8 1 33 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107361

138 Thào Thị Vênh 16 12 2009 16/12/2009 M'Drắk - Đắklắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T TB T K T K 5.9 5.6 7 18.5 6.6 1 33 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107151

139 Sùng Thị Linh Nàu 17 10 2009 17/10/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T K T TB T K 5.2 5.3 6.6 17.1 6.5 1 33 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107373

140 Nguyễn Minh Chiến 24 08 2009 24/08/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K T TB T TB 5.7 5.9 6.6 18.2 6.4 1 33 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106131

141 Lê Thị Thu Phương 03 09 2009 03/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T TB T K T TB 6.3 5.7 5.4 17.4 6.3 1 33 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090697

142 Nguyễn Xuân Lâm 28 06 2008 28/06/2008 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp K TB T TB T K T K 6.5 6.5 7.1 20.1 7.2 1 32 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108800

143 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 31 01 2009 31/01/2009 EaKa, Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T TB T TB T K 6.6 6.2 6 18.8 7.1 32 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096929

144 Lê Anh Tài 19 05 2009 19/05/2009 M'đrăk - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T K T TB T K 5.6 6 6.6 18.2 6.7 32 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669094346

145 Phạm Thị Mai Phương 20 02 2009 20/02/2009 BVDK Mdrak Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T K T K T TB 5.8 6.1 6 17.9 6.7 32 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089631

146 Phạm Thị Phương Thùy 23 04 2009 23/04/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T K T TB T K T TB 4.1 5.9 5 15 6.4 32 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104822

147 Hoàng Thanh Tú 13 01 2009 13/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K K T K K K K TB 5.5 6.5 6.1 18.1 6.3 1 32 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091072

148 Nguyễn Thị Bình 03 05 2009 03/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K K TB T K T TB 5.9 6.5 5.4 17.8 6.3 1 32 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091123

149 Chấu Thị Cúc 10 02 2009 10/02/2009 Bắc Hà, Lào Cai Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi T K T K T TB K TB 5.7 6 5 16.7 5.6 1 32 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106972

150 Lê Văn Hùng 20 11 2009 20/11/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB T TB T K T K 5.9 6.5 6.8 19.2 6.9 31 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669099785

151 Trần Hoàng Nam 06 03 2009 06/03/2009 Trạm yT xã Erieng Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB K K K K T K 6.5 6 5.9 18.4 6.8 31 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669109625

152 Đoàn Thị Tâm Nhi 13 07 2009 13/07/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K K TB T TB 5.4 6.2 6.4 18 6.6 31 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096687

153 Trần Gia Hưng 18 07 2009 18/07/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K T K K TB T TB 6.9 5.4 6.2 18.5 6.3 31 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669097373

154 Võ Văn Vương Linh 02 06 2009 02/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Mường THCS Nguyễn Trãi T K T TB T TB T TB 5.6 5.8 5 16.4 6.2 1 31 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091146

155 Nguyễn Trần Yến Nhi 27 08 2009 27/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T TB T TB T TB 6 5.6 5 16.6 6 1 31 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091319

156 Lý Thị Thư 01 10 2009 01/10/2009 Bảo Yên, Lào Cai Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi T K T TB T TB T TB 5.6 6.6 5.3 17.5 5.8 1 31 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089276

157 Lê Vĩnh Trọng 29 10 2009 29/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T TB T TB T TB 5.5 6.2 5.1 16.8 5.7 1 31 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090720



158 Giàng A Tú 07 10 2009 07/10/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp K TB T TB T TB T K 5.6 5.3 7.4 18.3 6.9 1 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107447

159 Lê Bích Ngân 12 01 2009 12/01/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K K K K TB T TB 6.1 6.3 6.2 18.6 6.8 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096552

160 Nguyễn Thị Huyền My 16 06 2009 16/06/2009 Eakar- Đắc Lắc Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T K T TB K TB T TB 5.6 6.1 6 17.7 6.8 1 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108846

161 Nguyễn Minh Quân 04 09 2009 04/09/2009 Quỳ Hợp, Nghệ An Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB T K T TB T TB 5.9 6.2 5.7 17.8 6.7 1 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090707

162 Nguyễn Đức Anh 24 11 2009 24/11/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB T TB T TB T K 6.1 5.8 6.6 18.5 6.5 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104932

163 Lê Trần Thảo My 08 02 2009 08/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T TB K TB T TB T K 6.1 6.5 5.2 17.8 6.5 1 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090852

164 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03 11 2009 03/11/2009 Eariêng - M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB T K T TB 5.2 6.4 5.3 16.9 6.5 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104989

165 Lê Khánh Vinh 16 02 2009 16/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T TB K TB T TB 6.1 5.9 5.8 17.8 6.3 1 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090728

166 Nguyễn Ngọc Trân Châu 24 07 2009 24/07/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T K T TB T TB 4.3 6.1 5.4 15.8 6.3 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104738

167 Nguyễn Lê Hoàng Anh 22 03 2009 22/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi T K T TB K TB T TB 5.7 5.3 5.3 16.3 6.1 1 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089303

168 Hảng Seo Ha 08 01 2009 08/01/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T K T TB T TB K TB 4.7 4.8 6.8 16.3 5.8 1 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105704

169 Nguyễn Trung Hiếu 21 03 2009 21/03/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T K T TB T TB 5.3 5.1 5.1 15.5 5.7 30 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105532

170 Phan Tuấn Anh 08 04 2009 08/04/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB T K T TB T TB 5.3 6.1 5.8 17.2 6.5 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107537

171 Giàng Tiến Dũng 16 02 2009 16/02/2009 Bắc Quang, Hà Giang Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T TB T TB T TB 5.4 5.6 6.9 17.9 6.4 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107661

172 Kiềng Thị Minh Qúy 06 03 2009 06/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Phan Đình Phùng T TB T TB T TB T TB 5.7 6.2 6.1 18 6.3 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090872

173 Nguyễn Văn Việt Tiến 04 02 2009 04/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phan Đình Phùng T TB T TB T TB T TB 5.8 6.2 5.7 17.7 6.3 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091468

174 Nguyễn Lê Dũng 20 10 2009 20/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K K TB T TB T TB 5.2 5.5 5.7 16.4 6.3 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107068

175 Giàng Seo Mình 25 01 2008 25/01/2008 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T TB T TB T TB 5.3 5 6.1 16.4 6.3 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106746

176 Nguyễn Đức Cảnh 16 10 2009 16/10/2009 Ý Yên, Nam Định Nam Kinh PTDTBT THCS Nguyễn Khuyến T TB T TB T TB T TB 5.4 6.7 6.5 18.6 6.3 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090761

177 Hà Thị Khánh Linh 29 6 2009 29/6/2009 M'Đrăk, ĐăkLăk Nữ Thái THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T TB 5.2 6.2 5.8 17.2 6.3 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090762

178 Lê Duy Mạnh 19 03 2009 19/03/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ K K K TB K K T TB 5.6 6.2 6.5 18.3 6.2 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096307

179 Giàng A Ly Ya 13 09 2007 13/09/2007 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T TB T TB T TB 5.1 5.3 7.4 17.8 6.2 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669111035

180 Lê Đức Hải 10 01 2009 10/01/2009 BVĐK M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T TB T TB T TB 5.5 5.1 5.9 16.5 6.1 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104744

181 Thào Seo Tê 13 11 2006 13/11/2006 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB T TB T TB T TB 5.4 5.1 6.7 17.2 6 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669111007

182 Vàng Thị Chi 23 06 2008 23/06/2008 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi T TB T TB T TB T TB 5.6 5.4 5.1 16.1 5.7 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091127

183 Giàng Thị Chỉnh 17 07 2009 17/07/2009 Bảo Yên, Lào Cai Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi T TB T TB T TB T TB 5.3 5 5 15.3 5.6 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091135

184 Nguyễn Văn Uy 16 10 2009 16/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Sán Dìu THCS Phan Đình Phùng T TB T TB T TB T TB 5.2 4.5 4.6 14.3 5.4 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090942

185 Sùng Thị Dua 20 02 2009 20/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi T TB T TB T TB T TB 5.4 5.3 5 15.7 5.2 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091137

186 Hà Thị Quỳnh Hương 30 03 2009 30/03/2009 M'Đrăk, ĐăkLăk Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T TB 5 5.4 6.2 16.6 6.2 1 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090758

187 Đậu Thị Kim Oanh 27 08 2009 27/08/2009 M'Đrăk, ĐăkLăk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo T K T TB T TB T TB 5.7 5.8 5.2 16.7 6.3 29 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090753

188 Phạm Thế Anh 25 12 2009 25/12/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp T TB K TB T TB T TB 5.2 5.8 6 17 6.5 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108539

189 Trần Thị Gia Hân 09 03 2009 09/03/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T K K TB K TB 4.6 5.2 5.2 15 6.5 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089023

190 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 29 09 2009 29/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi T TB T TB K TB T TB 5.7 5.3 5.3 16.3 6.4 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669102658

191 Nguyễn Tuấn Phúc 03 06 2009 03/06/2009 Eariêng - M'đrăk - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T TB 5.5 5.9 5.6 17 6.3 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089433

192 Trần Thị Hoa Mai 23 03 2009 23/03/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB T TB T TB T TB 5.2 5.4 5.9 16.5 6.3 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096202

193 Giàng Thị Sung 11 10 2009 11/10/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp K TB T TB T TB T TB 5.2 5 6.5 16.7 6.2 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108432

194 Trương Công Khánh 24 01 2009 24/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB T TB T TB T TB 5.9 6.2 5.6 17.7 6.1 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091144

195 Giàng Thị Liêm 16 09 2009 16/09/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp K TB T TB T TB T TB 5.1 5.4 6.4 16.9 6.1 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107547

196 Nguyễn Hương Ngọc Thương 26 08 2009 26/08/2009 BVĐK tỉnh Đắk Lắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T K K TB K TB T TB 5.2 5.2 5.8 16.2 6.1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669097683

197 Trần Thị Thanh Trà 01 01 2009 01/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T TB 5.1 5.4 5 15.5 6 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089381

198 Đậu Thị Hải Yến 28 11 2009 28/11/2009 Eariêng - M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T TB 5 5.9 5.2 16.1 5.9 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669095300

199 Thái Thị Bảo Trân 03 07 2009 03/07/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB T TB T TB T TB 5.1 5 5.6 15.7 5.9 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669097989

200 Nguyễn Sỹ Thông 04 02 2009 04/02/2009 BVDK Mdrak Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T TB 4.8 5.3 5.3 15.4 5.9 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669092445

201 Giàng Seo Tuấn 27 04 2009 27/04/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp K TB T TB T TB T TB 5.6 5.1 6.7 17.4 5.8 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107409

202 Trần Thanh Văn 16 09 2009 16/09/2009 BV đa khoa huyện Mộ đức, Quảng ngãiNam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB K TB T TB T TB 5 5.5 5.2 15.7 5.8 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104102

203 Hoàng Thị Ngọc Quỳnh 09 05 2009 09/05/2009 Trạm yT xã Erieng Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T TB 5.1 5.1 5.2 15.4 5.8 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091783

204 Giàng Thị Nóng 04 02 2009 04/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi T TB T TB T TB K TB 5.4 5.1 5.1 15.6 5.7 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090695

205 Lý Thị Hoa 10 12 2009 10/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi T TB K TB T TB T TB 5.6 5.9 5.1 16.6 5.6 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107389

206 Nguyễn Lương Sáu 04 12 2009 04/12/2009 M'đrắk - Đắk Lắk Nam Kinh TH&THCS Trần Phú T TB T TB T TB T TB 5.1 5.7 5.3 16.1 5.6 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091191

207 Đoàn Trọng Thỏa 28 05 2009 28/05/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T TB 4.4 5.5 4.2 14.1 5.6 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104866

208 Giàng Seo Đồng 06 02 2009 06/02/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp K TB T TB T TB T TB 5.2 4.5 6.1 15.8 5.5 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106939

209 Hồ An Thuyên 30 10 2009 30/10/2009 BVDK Mdrak Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB T TB T TB 5 4.5 5 14.5 5.5 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669092417

210 La Thị Vân 03 02 2009 03/02/2009 Đồng Hỷ, Thái Nguyên Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi T TB T TB T TB K TB 5.4 5 5 15.4 5.4 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090734

211 Nguyễn Danh Anh Đạt 12 11 2009 12/11/2009 M'Đrăk, ĐăkLăk Nam Kinh THCS Hùng Vương K TB T TB K TB T K 6.5 6.1 7.4 20 7.2 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090755

212 Hà Hoài Anh 6 10 2009 6/10/2009 M'Đrăk, ĐăkLăk Nữ Thái THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T TB 5 5.8 5.3 16.1 6.0 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090760

213 Vàng Thị Si 06 01 2007 06/01/2007 M'Đrăk, ĐăkLăk Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi T TB T TB T TB T TB 5.4 5.5 5.2 16.1 5.8 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090759

214 Thào Chung Cảnh 29 04 2009 29/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông THCS Nguyễn Trãi T TB T TB K TB T TB 5.2 5 5.1 15.3 5.4 1 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089336

215 Võ Lê Hồng Quyên 20 04 2009 20/04/2009 Trung tâm y tế huyện Hoài Ân - Bình ĐịnhNữ Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB T TB T TB T TB 4.8 6 5.9 16.7 6.7 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104201

216 Võ Thị Quỳnh Chi 03 07 2009 03/07/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ K TB T TB T TB T TB 6 6 6.2 18.2 6.6 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669092777

217 Lưu An Tuyên 23 03 2009 23/03/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB T TB K TB T TB 5.2 5.5 6.2 16.9 6.3 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669098238

218 Hồ Nguyễn Bảo Duy 14 01 2009 14/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương T TB T TB K TB T TB 5 5 5.5 15.5 6.3 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669088765

219 Hoàng Vũ Thu Hiền 16 04 2009 16/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương T TB T TB K TB T TB 5 5.4 4.7 15.1 6.3 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090425

220 Hoàng Gia Nghi 09 05 2009 09/05/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB K TB T TB T TB 5.7 5.8 5.6 17.1 6.1 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104729

221 Hoàng Huyền Trang 06 08 2009 06/08/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB T TB T TB T TB 5.2 5.7 5.4 16.3 6.1 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104627

222 Trần Tiến Tài 21 05 2009 21/05/2009 Tx Thái Hòa, Nghệ An Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB T TB 5.6 5.4 5.2 16.2 6 1 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091019

223 Lù A Dương 14 02 2009 14/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB T TB 5.3 5.2 5.9 16.4 5.9 1 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091141

224 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 31 01 2009 31/01/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB K TB T TB T TB 5.1 5.3 6 16.4 5.9 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669101357

225 Nguyễn Thị Tường Vi 23 06 2009 23/06/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ K TB T TB T TB T TB 5.3 5 5.6 15.9 5.8 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669098525

226 Nguyễn Trọng Tiến Đạt 27 03 2009 27/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương T TB T TB K TB T TB 5 5 5.1 15.1 5.8 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669088751

227 Giàng Seo Chùa 08 09 2009 08/09/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp TB TB T TB T TB T TB 5.2 4.5 6.4 16.1 5.7 1 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106788

228 Đoàn Nguyễn Như Ngọc 25 08 2009 25/08/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB T TB K TB T TB 5 5.4 5.5 15.9 5.7 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669096642

229 Nguyễn Văn Danh 29 01 2009 29/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K K K TB TB TB T TB 5.2 5.5 5 15.7 5.7 1 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089337

230 Trần Xuân Phú 10 06 2009 10/06/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T K K TB K TB K TB 4.7 5 5.4 15.1 5.7 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108451

231 Nguyễn Ngọc Tú 15 04 2009 15/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB T TB 6.4 5 5.2 16.6 5.6 1 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091073

232 Trần Gia Huy 23 09 2009 23/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB K TB T TB T TB 5.4 5 4.6 15 5.6 1 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091143

233 Hồ Văn Khải 25 02 2009 25/02/2009 Eariêng - M'đrăk - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB K TB T TB T TB 5 4.9 5 14.9 5.6 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107345

234 Thào Seo Vi 08 01 2009 08/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông THCS Nguyễn Trãi T TB K TB K TB T TB 5.4 5 5.3 15.7 5.5 1 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090725

235 Ngô Quang Trung 17 09 2009 17/09/2009 M'Đrăk, ĐăkLăk Nam Kinh TH&THCS Trần Phú K TB T TB T TB T TB 5.0 5.5 5.7 16.2 6.0 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090754

236 Đinh Xuân Dũng 03 09 2009 03/09/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB K TB T TB 4.3 4.6 5.1 14 5.2 27 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105258

237 Đinh Quang Vinh 27 04 2009 27/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương T TB K TB K TB T TB 6.7 5.5 5.9 18.1 6.3 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669095541

238 Trần Thị Thu Hà 18 03 2009 18/03/2009 Eariêng - M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB K TB K TB T TB 4.7 5.8 6.3 16.8 6.3 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669088720

239 Võ Phan Minh Thư 03 04 2009 03/04/2009 Xuân Lộc - Đồng Nai Nữ Kinh THSC Hùng Vương T TB T TB K TB K TB 5.8 5.5 5.7 17 5.5 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090756



240 Trần Trương Đình Hải 15 09 2009 15/9/2009 Ea Kar, ĐăkLăk Nam Kinh THSC Phan Đình Phùng T TB K TB T TB K TB 5.2 5 5.1 15.3 5.5 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090757

241 Đậu Thị Hiếu 08 01 2009 08/01/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB K TB T TB K TB 5.3 5.7 5.7 16.7 6.3 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669103676

242 Trương Đức Hưng 25 05 2009 25/05/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB K TB K TB T TB 5.4 5.5 5.9 16.8 6.2 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669103726

243 Nguyễn Tuấn Vũ 16 02 2009 16/02/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB K TB K TB T TB 5 5.2 6.7 16.9 6.1 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669103182

244 Võ Chí Bảo 14 04 2009 14/04/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB K TB K TB T TB 5.1 5.3 6.6 17 6 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669106082

245 Nguyễn Công Nhật Hoàng 14 12 2009 14/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB T TB 5.2 5.4 5 15.6 5.8 1 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089344

246 Nguyễn Khánh Dương 01 12 2009 01/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB T TB 5.7 5.1 5 15.8 5.6 1 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669107365

247 Nguyễn Quốc Khánh 09 07 2008 09/07/2008 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB T TB K TB K TB 5.2 5 5.1 15.3 5.6 1 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090836

248 Đoàn Bảo Nhật 30 10 2009 30/10/2009 BVDK Mdrak Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB K TB K TB T TB 5.3 4.4 4.5 14.2 5.6 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669088725

249 Lê Văn Cường 27 9 2009 27/09/2009 M'Drak - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T TB 6.1 5 5 16.1 5.3 28 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669084918

250 Trần Văn Trường 16 11 2009 11/16/2009 Trạm yT xã Erieng Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB K TB K TB 4.6 5 4.2 13.8 5.5 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089391

251 Trần Ngọc Hân 13 06 2009 13/06/2009 M'đrăk-Đăklăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB K TB T TB T TB 5 5 5 15 5.4 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089018

252 Lê Thị Cẩm Tú 29 03 2009 29/03/2009 Eariêng - M'đrăk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB T TB K TB K TB 4.7 5.3 5.1 15.1 5.3 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669089167

253 Đặng Nguyễn Tường Quân 11 01 2009 11/01/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ K TB K TB T TB T TB 5 5 5 15 5.2 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090092

254 Nguyễn Xuân Trường 02 07 2009 02/07/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ T TB K TB K TB T TB 5 5 5 15 5.2 26 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090111

255 Nguyễn Văn Phước 08 01 2009 08/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phan Đình Phùng K TB K TB K TB K TB 5.8 5.8 6.2 17.8 6.3 1 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091406

256 Nguyễn Quốc Huy 12 09 2009 12/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB K TB 5.8 5.9 5 16.7 6.2 1 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090828

257 Phan Trọng Vũ 21 07 2009 21/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB K TB 5.1 5.8 4.3 15.2 5.9 1 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090738

258 Hoàng Trần Trọng Nghĩa 09 04 2009 09/04/2009 M'Đrăk, ĐăkLăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB K TB K TB T TB 5.5 4.8 4.7 15 5.9 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104760

259 Đặng Thanh Bảo 28 11 2009 28/11/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ K TB K TB K TB T TB 5 5 6.5 16.5 5.8 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669091831

260 Dương Hải Huy 27 05 2009 27/05/2009 M'đrăk-Đăklăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB K TB K TB T TB 5.8 4.9 5.7 16.4 5.8 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669098998

261 Hoàng Thủy Tiên 27 07 2009 27/07/2009 M'Đrăk, ĐăkLăk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB K TB T TB K TB 4.7 5.2 5 14.9 5.8 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669108674

262 Đoàn Văn Mạnh 10 02 2009 10/02/2009 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ K TB K TB K TB T TB 5.1 5.1 5.1 15.3 5.6 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090124

263 Nguyễn Minh Trí 04 04 2009 04/04/2009 M'Đrắk - Đăk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB K TB K TB K TB 5 4.7 4.4 14.1 5.6 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669104937

264 Nguyễn Khắc Hiếu 12 10 2009 12/10/2009 Eariêng - M'đrăk - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh T TB K TB K TB K TB 4.7 5 4.6 14.3 5.3 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669105541

265 Phạm Văn Đại 23 11 2009 23/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi K TB K TB K TB K TB 5.1 4.1 4 13.2 5 1 25 ĐĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ HSO669090752

Tổng cộng danh sách này có 265 thí sinh

Điểm chuẩn tuyển vào là: 25

Số học sinh được tuyển là: 265 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐTS
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